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	LƯU Ý BẢO MẬT
Tài liệu sử dụng placeholder. Client secret và access token thật phải được bàn giao qua kênh bảo mật, không lưu trong tài liệu, ảnh chụp hoặc Postman Collection dùng chung.





Tổng quan tích hợp
	Base URL
	https://dhs.sisvietnam.vn

	Token endpoint
	POST … /connect/token

	API 1
	GET … /api/app/his/doctors/work-schedules

	API 2
	GET … /api/app/his/doctors/{doctorCode}/work-schedule-days

	Client ID
	DigitalHealthSolutions_HospitalIntegration

	Scope
	HospitalIntegration

	client_secret
	XPWFParRQldtZopqdDFLPYblIzauxuWT

	__tenant
	3a0f747c-57b6-753b-ba21-3987e8e93b9a



· API 1 trả danh sách bác sĩ còn lịch trong khoảng ngày được yêu cầu.
· API 2 trả các ngày còn lịch của một bác sĩ cụ thể.
· Deep-link cho phép website bên thứ ba mở luồng đặt khám với bác sĩ đã chọn.
· Client PACS không được phép gọi hai API lịch làm việc này.


1. Xác thực và lấy Bearer token
Hệ thống sử dụng OAuth 2.0 Client Credentials. Token được lấy trên Blazor host và chỉ có hiệu lực với đúng client ID và scope đã cấp.
	TENANT TRONG REQUEST TOKEN
Không gửi header hoặc field __tenant khi gọi /connect/token. Tenant chỉ được gửi ở request API nghiệp vụ.



1.1 Cấu hình request trong Postman
1. Tạo request mới, chọn phương thức POST và nhập {{baseUrl}}/connect/token.
1. Chọn Body > x-www-form-urlencoded.
1. Nhập đủ bốn field bên dưới, sau đó nhấn Send.
1. Sao chép access_token từ response và lưu vào biến accessToken của Postman Environment.
	Field
	Bắt buộc
	Giá trị / mô tả

	grant_type
	Có
	client_credentials

	client_id
	Có
	DigitalHealthSolutions_HospitalIntegration

	client_secret
	Có
	XPWFParRQldtZopqdDFLPYblIzauxuWT

	scope
	Có
	HospitalIntegration



	REQUEST  ·  FORM URLENCODED

	POST {{baseUrl}}/connect/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials
client_id=DigitalHealthSolutions_HospitalIntegration
client_secret=<hospital-client-secret>
scope=HospitalIntegration



	RESPONSE 200  ·  JSON

	{
  "access_token": "<access-token>",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400,
  "scope": "HospitalIntegration"
}



	SỬ DỤNG TOKEN
Ở request nghiệp vụ, chọn Authorization > Bearer Token và nhập {{accessToken}}. Không gửi client_secret trong request nghiệp vụ và không sử dụng token của client tích hợp khác.





2. API lấy danh sách bác sĩ có lịch
	GET
	/api/app/his/doctors/work-schedules


Trả danh sách bác sĩ còn lịch khả dụng trong khoảng ngày được yêu cầu.
2.1 Header và query parameter
	Tên
	Vị trí
	Bắt buộc
	Định dạng / mô tả

	Authorization
	Header
	Có
	Bearer {{accessToken}}

	__tenant
	Header
	Có
	{{tenantId}} - tenant bệnh viện cần truy vấn

	fromDate
	Query
	Không
	yyyy-MM-dd; mặc định là ngày hiện tại

	toDate
	Query
	Không
	yyyy-MM-dd; mặc định tối đa 14 ngày từ ngày hiện tại



	REQUEST  ·  HTTP

	GET {{baseUrl}}/api/app/his/doctors/work-schedules?fromDate=2026-07-28&toDate=2026-08-11
Authorization: Bearer {{accessToken}}
__tenant: {{tenantId}}



	RESPONSE 200  ·  JSON

	{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "fromDate": "2026-07-28",
    "toDate": "2026-08-11",
    "doctors": [
      {
        "doctorId": "655a3bf5-6462-4e76-a4bc-76275193944f",
        "doctorCode": "BS001",
        "fullName": "Nguyễn Văn A",
        "birthYear": 1985,
        "gender": null,
        "title": "Bác sĩ",
        "departments": [
          {
            "departmentId": "70fa7957-af13-4eb6-b728-3e9ee47471e9",
            "departmentCode": "KKB",
            "departmentName": "Khoa Khám bệnh"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:00:00+07:00"
}





2.2 Response field
	Field
	Kiểu
	Mô tả

	data.fromDate / data.toDate
	string
	Khoảng ngày thực tế, yyyy-MM-dd.

	data.doctors
	array
	Danh sách bác sĩ còn lịch khả dụng.

	doctorId
	uuid
	Định danh bác sĩ.

	doctorCode
	string
	Mã bác sĩ dùng cho API 2 và deep-link.

	fullName
	string
	Họ tên bác sĩ.

	birthYear
	number/null
	Năm sinh nếu có.

	gender
	string/null
	Giới tính nếu có.

	title
	string/null
	Chức danh nếu có.

	departments
	array
	Danh sách khoa của bác sĩ.

	departments[].departmentId
	uuid
	Định danh khoa.

	departments[].departmentCode
	string
	Mã khoa.

	departments[].departmentName
	string
	Tên khoa.



	KHOẢNG NGÀY API 1
fromDate không được trước ngày hiện tại và toDate không được vượt quá 14 ngày tính từ ngày hiện tại. fromDate phải nhỏ hơn hoặc bằng toDate.





3. API lấy ngày làm việc theo bác sĩ
	GET
	/api/app/his/doctors/{doctorCode}/work-schedule-days


Trả các ngày còn lịch khả dụng của bác sĩ trong khoảng ngày yêu cầu.
	Tên
	Vị trí
	Bắt buộc
	Định dạng / mô tả

	Authorization
	Header
	Có
	Bearer {{accessToken}}

	__tenant
	Header
	Có
	{{tenantId}} - tenant bệnh viện cần truy vấn

	doctorCode
	Path
	Có
	Mã bác sĩ lấy từ API 1

	fromDate
	Query
	Không
	yyyy-MM-dd; mặc định ngày hiện tại

	toDate
	Query
	Không
	yyyy-MM-dd; mặc định fromDate + 14 ngày



	REQUEST  ·  HTTP

	GET {{baseUrl}}/api/app/his/doctors/BS001/work-schedule-days?fromDate=2026-07-28&toDate=2026-08-11
Authorization: Bearer {{accessToken}}
__tenant: {{tenantId}}



	RESPONSE 200  ·  JSON

	{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "doctorId": "655a3bf5-6462-4e76-a4bc-76275193944f",
    "doctorCode": "BS001",
    "fromDate": "2026-07-28",
    "toDate": "2026-08-11",
    "days": [
      {
        "date": "2026-07-28",
        "dayOfWeek": 3
      },
      {
        "date": "2026-07-30",
        "dayOfWeek": 5
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:00:00+07:00"
}





3.1 Response field
	Field
	Kiểu
	Mô tả

	data.doctorId
	uuid
	Định danh bác sĩ.

	data.doctorCode
	string
	Mã bác sĩ đã truy vấn.

	data.fromDate / data.toDate
	string
	Khoảng ngày phản hồi.

	data.days
	array
	Các ngày còn lịch khả dụng.

	data.days[].date
	string
	Ngày làm việc, yyyy-MM-dd.

	data.days[].dayOfWeek
	number
	Chủ nhật=1, Thứ hai=2, ..., Thứ bảy=7.



	DIỄN GIẢI DAY OF WEEK
1 = Chủ nhật; 2 = Thứ hai; 3 = Thứ ba; 4 = Thứ tư; 5 = Thứ năm; 6 = Thứ sáu; 7 = Thứ bảy.



3.2 Lưu ý khi sử dụng response
· days chỉ chứa các ngày còn ít nhất một lịch khả dụng tại thời điểm gọi API.
· Nếu days là mảng rỗng, không hiển thị ngày khám cho bác sĩ trong khoảng đã truy vấn.
· Dùng giá trị date để xử lý nghiệp vụ; dayOfWeek chỉ phục vụ hiển thị và đối chiếu.


4. Response lỗi
	HTTP
	error.code
	Cách xử lý

	400
	WORK_SCHEDULE_INVALID_DATE_FORMAT
	Dùng đúng định dạng yyyy-MM-dd.

	400
	WORK_SCHEDULE_INVALID_DATE_RANGE
	Đảm bảo fromDate <= toDate.

	400
	WORK_SCHEDULE_DATE_RANGE_OUT_OF_ALLOWED_RANGE
	API 1 chỉ nhận khoảng từ hôm nay đến tối đa 14 ngày.

	400
	DOCTOR_CODE_REQUIRED
	Bổ sung doctorCode trong path.

	401
	UNAUTHORIZED
	Kiểm tra Bearer token hoặc lấy token mới.

	403
	FORBIDDEN
	Dùng đúng client và scope HospitalIntegration.

	404
	DOCTOR_NOT_FOUND
	Kiểm tra doctorCode trong đúng tenant.



	RESPONSE 400  ·  JSON

	{
  "success": false,
  "statusCode": 400,
  "error": {
    "code": "WORK_SCHEDULE_INVALID_DATE_FORMAT",
    "message": "Invalid date format. Use yyyy-MM-dd.",
    "details": [
      "FromDate must use yyyy-MM-dd format."
    ]
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:40:46+07:00"
}



	RESPONSE 401  ·  JSON

	{
  "success": false,
  "statusCode": 401,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Unauthorized access"
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:40:46+07:00"
}





4.1 HTTP 403 và 404
	RESPONSE 403  ·  JSON

	{
  "success": false,
  "statusCode": 403,
  "error": {
    "code": "FORBIDDEN",
    "message": "Access forbidden"
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:40:46+07:00"
}



	RESPONSE 404  ·  JSON

	{
  "success": false,
  "statusCode": 404,
  "error": {
    "code": "DOCTOR_NOT_FOUND",
    "message": "Doctor information was not found."
  },
  "timestamp": "2026-07-28T10:40:46+07:00"
}



	CÁCH XỬ LÝ
Đối chiếu doctorCode với response mới nhất của API 1 và xác nhận request đang gửi đúng __tenant. Không tự động thay doctorCode bằng tên bác sĩ.





5. Deep-link đặt khám theo bác sĩ
Deep-link cho phép hệ thống bên ngoài mở trực tiếp trang đặt khám và truyền mã bác sĩ đã chọn.
	URL MẪU  ·  URL

	https://<booking-host>/book-appointment?doctorCode=BS001



	Tham số
	Vị trí
	Bắt buộc
	Mô tả

	doctorCode
	Query
	Có
	Mã bác sĩ; phải khớp doctorCode trả về từ API danh sách bác sĩ.

	mabs
	Query
	Không
	Alias tương thích cho hệ thống cũ; ưu tiên doctorCode.



5.1 Luồng xử lý mong đợi
1. Website bên thứ ba mở deep-link với doctorCode.
1. Trang đặt khám đối chiếu bác sĩ bằng API danh sách bác sĩ có lịch.
1. Nếu tìm thấy bác sĩ, hệ thống chọn hình thức đặt khám theo bác sĩ và chuyển đến bước chọn ngày.
1. Trang gọi API ngày làm việc theo doctorCode để lấy các ngày còn lịch.
1. Người dùng chọn ngày khám, thời gian, hồ sơ và xác nhận.
1. Nếu doctorCode không tồn tại hoặc không còn lịch, giữ người dùng tại bước chọn bác sĩ và hiển thị thông báo phù hợp.
	FLOW ĐẶT KHÁM
Theo bác sĩ: Hình thức > Bác sĩ > Ngày khám > Thời gian > Hồ sơ > Xác nhận.
Theo chuyên khoa: Hình thức > Chuyên khoa > Bác sĩ > Ngày khám > Thời gian > Hồ sơ > Xác nhận.



5.2 Trường hợp kiểm thử deep-link
	Trường hợp
	URL / dữ liệu
	Kết quả mong đợi

	Mã hợp lệ
	?doctorCode=BS001
	Chọn đúng bác sĩ và chuyển đến bước Ngày khám.

	Mã không tồn tại
	?doctorCode=UNKNOWN
	Không chọn bác sĩ; hiển thị cảnh báo.

	Thiếu mã
	/book-appointment
	Mở luồng thông thường tại bước chọn hình thức.

	Alias hệ thống cũ
	?mabs=BS001
	Đọc như doctorCode nếu hệ thống còn hỗ trợ alias.





6. Kiểm thử và bàn giao
6.1 Postman Collection đề xuất
1. 01 - Get Hospital Integration Token.
1. 02 - Get Doctors With Work Schedules: có Bearer token và __tenant.
1. 03 - Get Doctor Work Schedule Days: có Bearer token, __tenant và doctorCode.
1. 04 - Invalid Date Format: xác nhận HTTP 400.
1. 05 - Missing Token: xác nhận HTTP 401.
1. 06 - Invalid Client Token: dùng token PACS, xác nhận HTTP 403.
1. 07 - Doctor Not Found: xác nhận HTTP 404.
6.2 Trình tự kiểm thử nhanh
1. Lấy token Hospital Integration và lưu accessToken.
1. Gọi API 1 với đúng tenant; chọn một doctorCode từ response.
1. Gọi API 2 bằng doctorCode vừa lấy; đối chiếu ngày trả về.
1. Mở deep-link với doctorCode hợp lệ và kiểm tra đúng bác sĩ được chọn.
1. Thực hiện các ca lỗi 400/401/403/404 và đối chiếu ApiResponse.
6.3 Bảo mật và hỗ trợ
· Không lưu clientSecret hoặc accessToken thật trong Collection được chia sẻ.
· Không gửi tenantId của môi trường thật trong ảnh chụp công khai.
· Mỗi môi trường có baseUrl và credential riêng do SIS SOFT cung cấp.
· Khi gửi yêu cầu hỗ trợ, cung cấp HTTP status, error.code, timestamp và traceId nếu có; loại bỏ credential khỏi log.
	KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Đối tác có thể kiểm thử hai API trên Postman và triển khai deep-link theo đúng doctorCode, không cần JavaScript mẫu trong tài liệu.
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